ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Đình Duẩn 

Đồng chủ nhiệm: TS. Lê Ngọc Thanh

2. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển bền vững tại TP.Huế 

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay các tài liệu chuyên đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung khá đầy đủ, được thực hiện bởi nhiều đề tài, dự án khác nhau. Các nghiên cứu trên đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cung cấp một khối lượng lớn tài liệu, số liệu liên quan.

Tuy nhiên, để phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững cần phải hệ thống hóa, sử dụng và khai thác một cách hiệu quả toàn bộ các tài liệu này. Sự đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và tài nguyên theo các tiêu chí thống nhất và xây dựng một cơ sở dữ liệu nhất quán trên nền tảng công nghệ thông tin - ở đây là GIS và Viễn thám - để quản lý và khai thác một cách thuận tiện và hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho tỉnh Quảng Bình trong những năm trước mắt và lâu dài.

Những kết quả của đề tài “Ứng dụng Viễn thám và GIS điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Quảng Bình” là cơ sở khoa học phục vụ triển khai các quy hoạch tổng thể và chuyên ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,…), bảo đảm sự phát triển tổng thể, đồng bộ và bền vững.

5. Mục tiêu của đề tài 
- Biên hội, điều tra bổ sung, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Bình.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Bình bằng các công cụ của GIS và Viễn thám, xây dựng các công cụ khai thác cơ sở dữ liệu này.

- Xây dựng các luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu các nội dung sau:

- Địa chất trầm tích Đệ Tứ - Địa mạo và khoáng sản.

- Cấu trúc địa chất.

- Tài nguyên đất.

- Hiện trạng và diễn biến sử dụng đất.

- Sinh thái (Rừng - Thảm thực vật.

- Biên hội đặc điểm khí hậu, thủy – hải văn.
- Biên hội và điều tra đặc điểm địa chất thủy văn của khu vực cát ven biển.

- Phân tích, đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Bình.
 
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Để thực hiện mục tiêu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

- Thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã có; các tài liệu, tư liệu có liên quan được lưu trữ.

- Các phương pháp nghiên cứu địa chất. 

- Các phương pháp nghiên cứu về đất.

- Các phương pháp nghiên cứu địa vật lý. 

- Các phương pháp nghiên cứu sinh thái.

- Phương pháp Viễn thám (Remote Sensing) và Hệ thông tin địa lý (GIS).

- Phương pháp bản đồ.

- Phương pháp sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

- Phương pháp đánh giá tổng hợp liên ngành có hệ thống và có định hướng (chú ý đến đặc điểm chung của khu vực Bắc miền Trung).
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Kết quả nghiên cứu đề tài là cơ sở khoa học phục vụ triển khai các quy hoạch tổng thể và chuyên ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,…), bảo đảm sự phát triển tổng thể, đồng bộ và bền vững.
9. Kinh phí thực hiện đề tài

10. Thời gian thực hiện đề tài

11. Bố cục đề tài 

Bố cục đề tài gồm có mở đầu, 4 chương và kết luận, kiến nghị:

- Chương 1: Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chương 2: Điều kiện kinh tế - xã hội.

- Chương 3: Phân tích, đánh giá tiềm năng tự nhiên, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu Geodatabase điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quảng Bình.

- Kết luận và kiến nghị.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

MỞ ĐẦU

Quảng Bình là một tỉnh chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sự chuyển đổi này đã giúp Quảng Bình đạt được những thành tựu vượt bậc trong những năm qua. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn rất nhiều những thách thức cần phải được đưa vào bài toán tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tầm nhìn xa hơn. Do đó, cần phải có một nghiên cứu có tính hệ thống làm nền tảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và bền vững. 

Hiện nay các tài liệu chuyên đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung khá đầy đủ, được thực hiện bởi nhiều đề tài, dự án khác nhau. Các nghiên cứu trên đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cung cấp một khối lượng lớn tài liệu, số liệu liên quan.

Tuy nhiên, để phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững cần phải hệ thống hóa, sử dụng và khai thác một cách hiệu quả toàn bộ các tài liệu này. Sự đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và tài nguyên theo các tiêu chí thống nhất và xây dựng một cơ sở dữ liệu nhất quán trên nền tảng công nghệ thông tin - ở đây là GIS và Viễn thám - để quản lý và khai thác một cách thuận tiện và hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho tỉnh nhà trong những năm trước mắt và lâu dài.

Những kết quả của đề tài “Ứng dụng Viễn thám và GIS điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Quảng Bình” là cơ sở khoa học phục vụ triển khai các quy hoạch tổng thể và chuyên ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,…), bảo đảm sự phát triển tổng thể, đồng bộ và bền vững.

Chương 1
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Vị trí địa lý

Tỉnh Quảng Bình nằm ở vĩ độ từ 16055'12'' đến 18005'12'' Bắc và kinh độ 105036'55'' đến 106059'37'' Đông. Phía bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh; phía nam giáp tỉnh Quảng Trị; phía đông giáp biển Đông với bờ biển dài 116,04km và có diện tích 20.000km2 thềm lục địa; phía tây giáp nước CHDCND Lào với 201km đường biên giới. 

Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 8.065 km2, dân số năm 2008 là 857,82 nghìn người, chiếm 2,45% về diện tích và 1,02% dân số cả nước.

Quảng Bình có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm thành phố Đồng Hới và 6 huyện là Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ (4 huyện giáp biển); Tuyên Hoá, Minh Hoá (hai huyện miền núi); 159 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 phường, 8 thị trấn và 141 xã.

2. Địa chất - địa mạo

2.1. Đặc điểm địa chất

Trên cơ sở các tài liệu của Tổng cục Địa chất Việt Nam đã xuất bản, đề tài nghiên cứu đã nêu đặc điểm các thành tạo trước Đệ Tứ, bao gồm: Các thành tạo cổ sinh (Paleozoi); Các thành tạo trung sinh (Mesozoi); Các thành tạo tân sinh (Kainozoi).

2.2. Đặc điểm tân kiến tạo, địa mạo

Đề tài đã nêu rõ đặc điểm tân kiến tạo, địa mạo Quảng Bình như đặc điểm kiến tạo khu vực, cấu trúc nếp uốn; đặc điểm hoạt động tân kiến tạo liên quan đến phát triển địa hình; đặc điểm địa mạo các loại khu vực địa hình Quảng Bình.

3. Khí hậu

Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam và được chia làm hai mùa rõ rệt. 

- Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm 2.000 - 2.300 mm/năm. Thời gian mưa tập trung vào các tháng 9, 10 và 11.

- Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 24-25oC. Ba tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6, 7 và 8. 

Đề tài đã nêu các đặc điểm về khí hậu Quảng Bình như: Chế độ bức xạ, chế độ nhiệt, chế độ mưa, ẩm, bốc hơi, các loại hình thể thời tiết nguy hiểm…

4. Thủy văn

4.1. Chế độ thủy văn

4.1.1. Hệ thống sông suối

Quảng Bình có hai hệ thống sông lớn là hệ thống sông Gianh và hệ thống sông Kiến Giang. Ngoài ra còn có sông Roòn, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ và sông Dinh. Tính từ Bắc xuống Nam có các lưu vực: sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh và sông Nhật Lệ. Trong đó sông lớn nhất là sông Gianh có chiều dài 158km, diện tích lưu vực 4.680km2.
Các sông Quảng Bình có trữ năng thủy điện khá lớn.
4.1.2. Các công trình thuỷ lợi

Toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 123 hồ lớn nhỏ, dung tích khoảng 343 triệu m3 nước, trong đó 30 hồ có dung tích từ 0,8 triệu m3. 

4.2. Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực cát ven biển

Vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình được phân chia thành 3 tầng chứa nước lỗ hỗng.

Nước lỗ hỗng tồn tại trong các thành tạo Kainozoi, hệ Đệ Tứ được phân thành các tầng chứa nước sau (kể từ trên xuống):

- Tầng chứa nước hệ Đệ Tứ không phân chia (q).
- Tầng chứa nước Holocen (qh).
- Tầng chứa nước Pleistocen (qp).
4.3. Đánh giá nước ngầm tầng nông trong cát ven biển tỉnh Quảng Bình

Đề tài đã đánh giá chất lượng nước ngầm tầng chứa nước (qh), diễn biến mực nước ngấm, trữ lượng khai thác tiềm năng nước ngầm tầng nông vùng cát ven biển Quảng Bình.

5. Thổ nhưỡng và tài nguyên đất

5.1. Thổ nhưỡng

Căn cứ vào kết quả điều tra thực địa và số liệu phân tích, căn cứ vào hướng dẫn phân loại đất của FAO-UNESCO, đất Quảng Bình chia thành 10 nhóm - 23 đơn vị đất và 56 đơn vị đất phụ.

5.2. Ứng dụng viễn thám nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất 

5.2.1. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất

Để tiến hành nghiên cứu không gian lãnh thổ và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Quảng Bình với tỷ lệ 1:50.000, việc sử dụng nguồn ảnh viễn thám thu nhận từ vệ tinh Landsat là phù hợp. 

Bộ ảnh viễn thám được sử dụng bao gồm ảnh Landsat7 ETM+ và ALOS Avinir-2, gồm có:

Bảng bộ ảnh viễn thám sử dụng

	STT
	Scene ID
	Thời gian
	Độ phân giải

	1
	LE71260482010073EDC00
	14/03/2010
	30m

	2
	ALAV2A163093260
	15/02/2009
	10m
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Từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập, đề tài đã thống kê được diện tích các loại hình sử dụng đất của tỉnh Quảng Bình năm 2010 như sau:

Bảng diện tích các loại hình sử dụng đất tỉnh Quảng Bình năm 2010

	STT
	Loại hình sử dụng
	Ký hiệu
	Diện tích (km2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	635,09
	7,88

	2
	Rừng trồng
	RT
	1368,53
	16,98

	3
	Rừng tự nhiên
	RTN
	5396,01
	66,96

	4
	Đất ở và đất chuyên dùng
	OTC&CDG
	286,84
	3,56

	5
	Đất sông suối kênh rạch
	SON
	76,12
	0,94

	6
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	295,47
	3,67

	 
	Tổng
	 
	8058,06
	100,00


5.2.2. Nghiên cứu diễn biến sử dụng đất

Báo cáo nghiên cứu đề tài đã thể hiện các số liệu diễn biến sử dụng đất, nguyên nhân diễn biến sử dụng đất các giai đoạn từ 2000-2010.
5.3. Nghiên cứu xói mòn tiềm năng và hiện trạng xói mòn đất

Để nghiên cứu xói mòn tiềm năng và hiện trạng xói mòn đất, đề tài sử dụng công thức mất đất phổ dụng:

A = R. K. L. S. C. P

Trong đó: 
A: là lượng đất mất hằng năm (tấn/ha); R: hệ số xói mòn bởi mưa; K: hệ số xói mòn của đất; LS: hệ số chiều dài sườn và độ dốc; C: hệ số thảm phủ; P: hệ số bảo vệ đất.


Kết quả phân tích cho thấy, tỉnh Quảng Bình có khoảng 241.252,43ha diện tích đất có độ dốc cấp I (độ dốc nhỏ hơn 3 độ) chiếm 30,16% tổng diện tích, phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển; 78.681,60ha diện tích đất có độ dốc cấp II (độ dốc từ 3-8 độ) chiếm 9,84%; 108.318,13ha diện tích đất có độ dốc cấp III (độ dốc từ 8-15 độ) chiếm 13,54%; 90.337,53ha diện tích đất có độ dốc cấp IV (độ dốc từ 15-20 độ) chiếm 11,29%; 80.150,43ha diện tích đất có độ dốc cấp V (độ dốc từ 20-25 độ) chiếm 10,02%; và 201.114,24ha diện tích đất có độ dốc cấp VI (độ dốc lớn hơn 25 độ) chiếm 25,14% tổng diện tích toàn tỉnh.

6. Thảm thực vật và tài nguyên rừng

6.1. Tổng quan về rừng và thảm thực vật Quảng Bình

6.1.1. Tài nguyên rừng và giá trị sinh học

6.1.1.1. Tài nguyên rừng và thảm thực vật

a) Các kiểu thảm thực vật

Thảm thực vật Quảng Bình có sự phân hóa theo độ cao khá rõ, được chia thành ba vành đai theo đai cao, bao gồm: thảm thực vật nhiệt đới dưới 800m, thảm thực vật á nhiệt đới 800-1.700m, thảm thực vật ôn đới trên 1.700m. 

b) Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

Kết quả thống kê cho thấy, hệ thực vật Quảng Bình có khoảng 2.455 loài thực vật tự nhiên bậc cao có số chi, họ, phân bố theo các ngành. Ngoài ra trong khu vực còn có một số lượng lớn các loài cây trồng (159 loài) được gây trồng hay nhập. 

6.1.1.2. Các giá trị sinh học của rừng và thảm thực vật

Giá trị sinh học của thảm thực vật gồm: 

a) Giá trị kinh tế

b) Giá trị bảo tồn nguồn gen.

c) Giá trị về môi trường.

6.2. Biến động tài nguyên rừng và thảm thực vật từ năm 2001 đến 2010

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010, diện tích các loại thảm thực vật tỉnh Quảng Bình có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, diện tích rừng trong giai đoạn này tăng lên mạnh mẽ, đặc biệt là đối tượng rừng trồng có diện tích 57.107ha năm 2001, đến năm 2010 tăng lên 101.746ha, tăng 1,78 lần so với năm 2001. 

Kiểu rừng tái sinh và rừng kín cây lá rộng thường xanh nhiệt đới ẩm trên các đá mẹ không phải là vôi là hai dạng thảm thực vật phổ biến nhất ở tỉnh Quảng Bình, tuy nhiên trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2010, rừng tái sinh có xu hướng tăng nhanh, trong khi rừng kín cây lá rộng thường xanh nhiệt đới ẩm trên các đá mẹ không phải là vôi giảm dần nhưng không đáng kể. Diện tích rừng tái sinh có sự biến động mạnh, tăng từ 112.184ha năm 2001 lên 143.360,60ha vào năm 2010. rừng kín cây lá rộng thường xanh nhiệt đới ẩm trên các đá mẹ không phải là vôi năm 2001 là 268.966ha, đến năm 2010 giảm còn 216627.20ha. 
6.3. Thảm thực vật rừng và đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

6.3.1. Các kiểu thảm thực vật

Thảm thực vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có các kiểu và phụ kiểu sau:

- Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới cây lá rộng trên núi đất. 

- Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới cây lá rộng trên núi đá vôi.

- Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới chủ yếu cây lá rộng trên núi đất trên 700m. 
- Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới chủ yếu cây lá rộng trên núi đá vôi trên 700m. 

- Rừng kín thường xanh nhiệt đới chủ yếu cây lá kim trên núi đá vôi. 
- Rừng thứ sinh nhân tác trên núi đất vùng thấp.

- Rừng thứ sinh nhân tác trên núi đá vôi. 
- Rừng hành lang ngập nước định kỳ. 

- Trảng cỏ, cây bụi trên núi đất. 

- Cây bụi, cây gỗ rải rác trên núi đá vôi.
- Đất canh tác nông nghiệp. 

6.3.2. Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
6.3.2.1. Đa dạng hệ thực vật 

Theo kết quả điều tra và thống kê năm 2008 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, thì khu hệ thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng có 138 họ, 401 chi và 640 loài thực vật bậc cao có mạch (trong đó có 18 loài quý hiếm được ghi vào sách Đỏ Việt Nam).
6.3.2.2. Đa dạng hệ động vật

a) Khu hệ thú

Khu hệ thú VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có tổ thành loài rất đa dạng gồm 135 loài thuộc 30 họ, bộ. Bộ dơi có số loài nhiều nhất là 46 loài (chiếm 43,0% tổng số loài); tiếp đến là bộ gặm nhấm có 30 loài (chiếm 22,0%); Bộ ăn thịt có 29 loài chiếm 21,4%. 

b) Khu hệ chim

Khu hệ chim Phong Nha đã thống kê được 18 bộ, 50 họ và 279 loài. Trong đó có rất nhiều loài chim quý hiếm, bao gồm 15 loài ở Sách Đỏ Việt Nam, 6 loài Nghị định 18/HĐBT, trong đó có 6 loài thuộc nhóm trĩ (Phesasants) của họ trĩ (Phasianidea). Đặc biệt là loài gà lôi lam mào đen, gà lôi lam đuôi trắng, công vừa ở mức độ nguy cấp vừa đe dọa ở mức toàn cầu. 

c) Khu hệ bò sát và lưỡng cư

Đối với các loài bò sát và lưỡng cư, Ziegler và Hermann (năm 2000) đã thống kê được 96 loài. Đến năm 2004, trong một cuộc khảo sát của mình, Ziegler đã điều tra được tổng số loài lên đến 128 loài, trong đó có khoảng 20% số loài nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam. Năm 2006, ở đây đã được ghi nhận thêm 19 loài, bao gồm: 2 Megophryidae, 1 Dicroglossidae, 2 Ranidae, 2 Rhacophoridae, 2 Geoemydidae, 1 Gekkonidae, 1 Lacertidae, 1 Scincidae, and 7 Colubridae [Ziegler et al., 2006].

7. Tài nguyên khoáng sản
Đề tài nêu sơ lược các khoáng sản liên quan các thành tạo trước Đệ Tứ, các khoáng sản liên quan thành tạo Đệ Tứ.


Các khoáng sản có nguồn gốc từ các thành tạo trước Đệ Tứ và các khoáng sản liên quan với thành tạo Đệ Tứ bao gồm: 

Than đá, sắt, mangan, wolfram, kẽm - chì, vàng, arsen, pyrit, phosphorit, kaolin, thạch anh, pegmatit, đá vôi, sét, cát thuỷ tinh, nước khoáng - nước nóng.
Chương 2
ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Các yếu tố kinh tế

Quảng Bình là một tỉnh thuộc diện nghèo của nước ta, tuy vậy những năm gần đây trong bối cảnh phát triển chung của cả nước, nền kinh tế - xã hội Quảng Bình đã có những bước chuyển biến đáng kể. 

1.1. Nông, lâm, ngư nghiệp

Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong những năm gần đây có sự phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đã có những chuyển biến về chất lượng và hiệu quả, chú trọng giá trị và chất lượng sản phẩm. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. 

Bảng: Cơ cấu kinh tế ngành theo GTSX của nông, lâm, ngư nghiệp (%)

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2010

	Cơ cấu nông, lâm, ng​ư nghiệp
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	     + Nông nghiệp
	72,1
	72,0
	71,1
	70,9
	69,8

	     + Lâm nghiệp
	8,4
	8,0
	7,9
	7,6
	7,0

	     + Thuỷ sản
	19,5
	20,0
	20,9
	21,5
	23,1


Nguồn số liệu: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất Công nghiệp chiếm tỷ lệ trên 30% trong cơ cấu kinh tế và ngày càng tăng (bảng 37). Với mức tăng trưởng khá cao, công nghiệp từng bước khẳng định là ngành kinh tế trọng tâm, thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân thời kỳ 2001-2006 tăng 17,9%, từ 2006 đến nay trung bình hàng năm tăng 20%, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước tăng 16%/năm còn khu vực ngoài Nhà nước tăng 22%/năm. 

Hiện nay, Quảng Bình có 2 khu công nghiệp lớn là Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La. Các cụm điểm trung tâm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác gồm: Thuận Đức, Tân Sơn, Phú Hải, Bắc Nghĩa (Đồng Hới). Nhiều cơ sở sản xuất mới cũng được đưa vào hoạt động trong năm 2009 như: Nhà máy đóng tàu Phú Hải 2, nhà máy sản xuất bột giấy Lệ Thủy, nhà máy gỗ dăm giấy xuất khẩu Hòn La, nhà máy bao bì carton khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới... đã góp phần giữ vững tăng trưởng của ngành công nghiệp. Hiện đang tiếp tục triển khai và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho một số cụm, trung tâm công nghiệp như: Cam Liên (Lệ Thủy), Đồng Tân (Đồng Lê - Tuyên Hóa), Thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh), Quảng Phú (Quảng Trạch), Yên Hóa (Minh Hóa). Các cơ sở công nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở thành phố Đồng Hới, Quảng Trạch. Còn lại các khu vực khác phát triển chưa đáng kể. 

Chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn đã được chú trọng. Một số ngành nghề truyền thống ở các địa phương được quan tâm khôi phục theo hướng gắn với phát triển du lịch và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Năm 2009 giá trị sản xuất các ngành tiểu thủ công nghiệp tăng 14,7% so với năm 2008, đạt 1.129 tỷ đồng. Tranh thủ các nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ cho việc đào tạo nghề, tập huấn cho lao động trên địa bàn gồm các ngành nghề như: mây tre đan, sản xuất nón lá, nghiệp vụ xăng dầu, thợ nổ mìn, công nhân đóng tàu... Tuy vậy hoạt động tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn vẫn còn phát triển chậm. 

1.3. Các ngành dịch vụ

Trong xu hướng phát triển của nền kinh tế, các ngành dịch vụ như thương mại, du lịch ở Quảng Bình hiện nay phát triển mạnh và dần đáp ứng được nhu cầu đời sống, xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng bình quân hàng năm từ 2006-2010 là 11,6%. Tổng mức bán lẻ xã hội tăng nhanh bình quân hàng năm thời kỳ 2001-2006 là 18,4%, thời kỳ 2006-2010 là 24,7%.

1.4. Cơ sở hạ tầng

Hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, điện nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt đều phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Các yếu tố xã hội

2.1. Dân cư và lực lượng lao động

2.1.1. Dân cư

Theo số liệu thống kê, năm 2008 dân số Quảng Bình có 857.818 người, trong đó nữ có 435.235 người chiếm 50,7%; dân số thành thị 124.404 người, chiếm 14,5% dân số. Người Kinh chiếm hơn 98,5%, có 15 tộc người thiểu số chỉ chiếm 1,5%. Mật độ dân số trung bình năm 2008 là 108 người/km2. Dân cư bố không đều. Thành phố Đồng Hới có mật độ 696 người/km2, huyện Quảng Trạch 336 người/km2, huyện Minh Hoá 33 người/km2, huyện Tuyên Hoá 71 người/km2.

2.1.2. Lực lượng lao động

Tính đến năm 2008, số dân trong độ tuổi lao động khoảng 480 ngàn người (chiếm 55,7% dân số), trong đó có 432 ngàn người tham gia lao động trong các ngành kinh tế (chiếm 50% dân số). Hàng năm Quảng Bình được bổ sung khoảng 6,7 ngàn người lao động, nhưng lực lượng lao động đã được qua trình độ đào tạo ở Quảng Bình chỉ chiếm 36%, trong đó qua đào tạo nghề chiếm 20%. 

2.2. Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn lực

Công tác đào tạo nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình và nội dung đào tạo được đổi mới, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ người lao động qua đào tạo được tăng lên năm 2009 đạt 36%, trong đó đào tạo nghề là 20%. Hệ thống dạy nghề của tỉnh được tăng cường, thiết bị ngày càng hiện đại. Quy mô tuyển sinh vào các trường và cơ sở dạy nghề tăng. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề chưa có bước đột phá, nhìn chung còn hạn chế, thiếu đồng bộ.

2.3. Y tế, dân số - gia đình và trẻ em

Mạng lưới các cơ sở y tế phát triển rộng khắp, 100% xã, phường có trạm y tế. Cơ sở vật chất và máy móc thiết bị y tế được tăng cường đầu tư, nâng cấp theo hướng chuẩn quốc gia về y tế xã, hiện có 99/159 xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã (chiếm 62,3%). Cán bộ y tế được chăm lo đào tạo, nhất là các tuyến ở cơ sở, 100% thôn bản có nhân viên y tế, 143/159 trạm y tế có bác sĩ (chiếm 89,9%). Hàng năm có hơn 1,2 triệu lượt người khám và chữa bệnh, đảm bảo đủ các loại thuốc thiết yếu cho nhu cầu của nhân dân. 

2.4. Giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Đẩy mạnh đào tạo nghề, triển khai sàn giao dịch việc làm để tạo cơ hội tìm việc; Phát triển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu lao động nên công tác giải quyết việc làm có chuyển biến. Năm 2009 giải quyết việc làm cho 29.300 lao động, xuất khẩu lao động 2.115 người, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 1,4%.

Công tác bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo được sự quan tâm của các cấp, các ngành, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tạo nhiều cơ hội để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Năm 2009 đã giảm được 3,5% số hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 19,64% xuống còn 16,1%; có 15.446 người được hưởng trợ cấp xã hội; hỗ trợ gạo cho nhân dân vùng khó khăn, thiếu đói do thiên tai.

3. Đánh giá tác động tai biến môi trường đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

Trong đề tài này, việc đánh giá tác động của các tai biến môi trường đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chủ yếu đánh giá tác động của bão, ô nhiễm môi trường, trượt lở, xói mòn. 

3.1. Bão

Đề tài đã đề cập khá rõ về các hình thế thời tiết nguy hiểm như gió Tây nam khô nóng, bão và áp thấp nhiệt đới, giông lốc, mưa đá... Mức độ nguy hiểm của các dạng thời tiết bất lợi trong thời gian gần đây là rất lớn và rất khó dự đoán. Các cơn bão lớn như Xangsane (2006) hay Mekkhala (2008) gần đây đã gây thiệt hại to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được xếp vào 5 cơn bão nguy hiểm nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm nay. 

3.2. Xói mòn

 Quảng Bình là một tỉnh có sự phân dị về địa hình mạnh mẽ, độ dốc Quảng Bình tập trung chủ yếu ở cấp I (nhỏ hơn 3 độ) chiếm 30, 16% ở vùng đồng bằng và cấp VI (lớn hơn 25 độ) 25,14% ở vùng núi phía Tây. Chính sự phân dị lớn về địa hình như vậy, mà cấp độ xói mòn tiềm năng của tỉnh chủ yếu cấp I (0-49.99 tấn/ha/năm) ở vùng đồng bằng và cấp VIII (lớn hơn 3.200 tấn/ha/năm) ở vùng núi phía Tây Bắc và Tây Nam.

Qua kết quả nghiên cứu, mức độ xói mòn hiện tại của tỉnh chưa đến mức đáng báo động, tuy nhiên không vì thế mà không có các biện pháp phòng ngừa cũng như lựa chọn các loại hình sử dụng đất hợp lý nhằm tránh nguy cơ thoái hóa đất. 

Ngoài ra, xói mòn đất làm giảm năng suất cây trồng và tăng chi phí sản xuất cây lương thực. Xói mòn làm giảm khả năng giữ nước của đất khiến việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất. 

3.3. Trượt lở

Trượt lở, sụt lún đất xảy ra gây nhiều tác động bất lợi đối với tình hình sản xuất của người dân cũng như tính mạng và tài sản con người. Một trong những tác động lớn của dạng tai biến này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là làm biến dạng các công trình xây dựng. Ngoài ra còn tác động mạnh đến môi trường, làm biến đổi thảm thực vật rừng, nhiều cây lớn bị gãy đổ, cây con không thể phát triển, làm giảm khả năng giữ nước kéo theo nhiều tác động tiêu cực khác như xói mòn rửa trôi lớp đất mặt, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là độ đục và hàm lượng chất rắn trong nước tăng cao.
3.4. Ô nhiễm môi trường

Theo báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho thấy tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh như sau: 

3.4.1. Môi trường nước
3.4.1.1. Môi trường nước mặt

Trên địa bàn Quảng Bình trong những năm gần đây chưa có dấu hiệu ô nhiễm đáng kể, tuy nhiên một số lúc, một số nơi đã có những dấu hiệu gia tăng một số tác nhân ô nhiễm như dầu mỡ, hoá chất nông nghiệp nước thải sản xuất, đặc biệt là nước mặt trên các đoạn sông đi qua khu dân cư tập trung, khu vực đô thị và khu vực có mật độ sản xuất công nghiệp lớn.

3.4.1.2. Môi trường nước ngầm
Nhìn chung qua các kết quả khảo sát cho thấy nước dưới đất chưa có dấu hiệu gia tăng các thành phần chất lượng. Tuy nhiên, một số nơi chủ yếu là vùng cát ven biển đã có hiện tượng xâm nhập mặn ở mức độ nhẹ do hoạt động nuôi tôm trên cát. Chất lượng nước dưới đất có sự biến động theo mùa rõ rệt, vào mùa khô mức nước dưới đất hạ thấp, nước dưới đất chủ yếu được cung cấp bởi các mạch ngầm nên hàm lượng các ion trong nước tăng. Nhưng ngược lại vào mùa mưa hàm lượng chất rắn tổng số và coliform lại tăng cao hơn. 

3.4.1.3. Nước biển ven bờ

Kết quả qua trắc năm 2008 của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình cho thấy, hàm lượng chất rắn lơ lửng tại các bãi tắm Nhật Lệ, Đá Nhảy, Quảng Phúc đang ở gần mức cảnh báo. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến phát triển du lịch vùng ven biển tỉnh Quảng Bình. Tại các biển Ngư Hòa, Ngư Thuỷ Bắc, Ngư Thuỷ Nam, Cửa Phú là các khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản, nước thải nuôi tôm không qua xử lý xả thẳng trực tiếp ra biển làm gia tăng đáng kể hàm lượng chất rắn lơ lửng tại các biển này, trong thời gian dài với tải lượng lớn có thể gây nên hiện tượng phú dưỡng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hải sản tự nhiên. Dọc bãi biển Nhật Lệ, vào mùa du lịch nước thải, chất thải từ hệ thống nhà hàng, khách sạn,  góp phần đáng kể vào việc gây nhiễm bẩn khu vực biển. Qua đó nhận thấy mức độ tác động của các hoạt động kinh tế xã hội của các vùng ven biển như: hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản, dịch vụ kinh doanh du lịch, đến chất lượng nước biển ven bờ ngày càng rõ nét.

3.4.2. Môi trường không khí
Theo kết quả tiến hành thực hiện quan trắc theo định kỳ của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình cho thấy, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có sự gia tăng về nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh, đặc biệt NO2 đã bị ô nhiễm tại một số vị trí là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh. Khí NO2 đo được chủ yếu do khí thải của các phương tiện cơ giới sử dụng nhiên liệu diezen trong quá trình lưu thông. Tuy nhiên sự ô nhiễm này chỉ mang tính tức thời, cục bộ, xảy ra trong phạm vi hẹp cho nên chưa thể đánh giá được chất lượng môi trường không khí xung quanh đã bị suy giảm.

3.4.3. Chất thải rắn
Theo điều tra sơ bộ của Công ty Công trình đô thị Quảng Bình, tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong những năm gần đây tăng cao so với những năm về trước. Trong đó nguồn rác thải sinh hoạt khó kiểm soát, phụ thuộc vào ý thức người dân. 

Tình trạng xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn nhiều bất cập, thiếu đầu tư đồng bộ, chôn lấp chưa hợp vệ sinh, chưa đúng kỹ thuật. Trong các năm gần đây UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tuy đã có sự quan tâm đầu tư về thu gom rác thải nhưng tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng nông thôn đông dân cư, thị tứ, thị trấn chưa đạt 50% lượng rác thải thải ra. Tại thành phố Đồng Hới, tỷ lệ này cũng mới đạt khoảng 61-63%.

Chương 3
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TỰ NHIÊN, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Phân tích, đánh giá tiềm năng tự nhiên

1.1. Cơ sở đánh giá

Dựa vào việc điều tra, phân tích 4 mặt cắt tổng hợp I, II, III, IV và rút ra nhận xét về mối quan hệ gữa hiện trạng sử dụng đất và các yếu tố tự nhiên liên quan. Qua đó có cơ sở khoa học phục vụ đánh giá tiềm năng đất đai, một loại tài nguyên quan trọng nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đến ngành nông - lâm - ngư nghiệp vùng đồng bằng ven biển và vùng gò đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình, là ngành kinh tế cần được đầu tư phát triển sâu về chất lượng trong xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông, lâm, ngư nghiệp.

1.2. Phân vùng tiềm năng tài nguyên đất vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp

1.2.1. Nguyên tắc phân vùng

Đất vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình được phân chia thành 3 vùng chính: vùng đất phù sa, vùng đất cát ven biển, vùng đất vỏ phong hóa đá gốc. Các vùng đất sẽ được phân thành 15 tiểu vùng đất và mỗi tiểu vùng sẽ gồm có một số khu đất tương ứng... dựa vào các yếu tố địa hình, địa chất trầm tích và đất. 

1.2.2. Tiềm năng tài nguyên đất vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp

Đất vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình được phân thành 3 vùng đất, 14 tiểu vùng và 24 khu đất. 

2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Quan điểm phát triển

- Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh với mức tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực miền Trung. Gắn kết nền kinh tế với thị trường trong nước và quốc tế.

- Tập trung phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ. 

- Coi trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực của tỉnh và bên ngoài.
- Gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. 

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên và môi trường.
- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
2.2. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế

-  Xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực có năng suất lao động cao, hiệu quả lớn; hình thành rõ nét những động lực, mũi nhọn, sản phẩm có năng lực cạnh tranh. Tăng tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành và lĩnh vực tạo ra sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm du lịch, dịch vụ xuất khẩu. 
- Cơ cấu trong nội bộ từng ngành có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. 
- Cơ cấu kinh tế lãnh thổ: phát triển có trọng điểm, tạo ra các vùng lãnh thổ động lực, các trung tâm phát triển đủ mạnh để góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh Quảng Bình.
2.3. Các lĩnh vực trọng điểm phát triển trong thời kỳ tới

- Trọng điểm 1: Phát triển  kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch.

- Trọng điểm 2: Phát triển các trung tâm kinh tế biển và kinh tế vùng biên giới của tỉnh Quảng Bình (bao gồm các đô thị ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, khu kinh tế cửa khẩu).
- Trọng điểm 3:  Phát triển các ngành - sản phẩm chủ lực. 
- Trọng điểm 4: Phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực xã hội.
- Trọng điểm 5: Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vê môi trường, đặc biệt là tài nguyên môi trường ven biển, biển. 
- Trọng điểm 6: Đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2.4. Định hướng, giải pháp sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

2.4.1. Khoáng sản

Đè tài đã nêu thực trạng và tác động đến môi trường của các công trình khai thác khoáng sản, kiến nghị và đề xuất định hướng khai thác một số khoáng sản theo hướng hợp lý và bảo vệ môi trường như: sắt, titan, vàng, phosphorit, than bùn, dolomit, felspat gốm sứ, kaolin, nguyên liệu sét gạch ngói, nguyên liệu sét xi măng, cát cuội sỏi, đá vôi xi măng, đá xây dựng và ốp lát, nước khoáng - nước nóng...

2.4.2. Các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng và thảm thực vật

Đề tài đã nêu một số nội dung như: Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học; cơ sở pháp lý của việc bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng và thảm thực vật; Các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thảm thực vật, định hướng sử dụng bền vững tài nguyên thảm thực vật…

2.4.3. Định hướng khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững nước ngầm vùng cát ven biển

Đề tài đã nêu tình hình môi trường khu vực cát ven biển, ảnh hưởng của việc nuôi trồng thuỷ sản đến nước ngầm và môi trường biển,… Trên cơ sở đó, đề ra định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng cát ven biển khu vực nghiên cứu và định hướng khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ bền vững nước trong cát.
2.5. Định hướng phát triển nông – lâm – ngư nghiệp Quảng Bình
Từ các loại hình sử dụng đất và các yếu tố liên quan, đề tài đã xây dựng định hướng phát triển sản xuất lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn trái, rừng phòng hộ, nuôi trồng thuỷ sản chi tiết cho các vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Dưới đây là các loại hình sử dụng đất chính và các yếu tố tự nhiên liên quan như sau:

2.5.1. Lúa 2 vụ năng suất cao
Ở những vùng đất tốt và có diện tích lớn như ở Quảng Ninh, Lệ Thủy.
2.5.2. Lúa 2 vụ ven sông Gianh

Chủ yếu phát triển trên đất phù sa trung tính ít chua phát sinh trên trầm tích bưng sau đê (ab1Q22-3). Ở Quảng Bình loại đất này phân bố dọc theo thung lũng sông Gianh. Đây cũng là loại đất tốt cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số nơi có thể bị chua do ảnh hưởng của lớp trầm tích đầm lầy biển bên dưới. 
2.5.3. Lúa 2 vụ trên đất còn ảnh hưởng mặn

Phổ biến phát triển trên đất mặn trung bình và ít gley nông, sâu phát sinh từ trầm tích đồng thủy triều thấp (maQ23) nằm trên mực thủy triều trung bình và còn chịu ảnh hưởng của thủy triều. Loại đất này cũng được sử dụng trồng lúa khá tốt và cần có hệ thống các đê ngăn mặn nhằm đảm bảo ổn định sản xuất các vụ lúa.

2.5.4. Lúa 1 vụ

Chủ yếu phát triển trên đất phèn phát triển từ trầm tích vụng biển (mbQ22-3). Loại đất này phân bố ở những vùng cửa sông. Hai khu vực phân bố tiêu biểu của loại đất này nằm ở khu vực cửa Lý Hòa (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) và khu vực phà Hạc Hải thuộc các xã Hồng Thủy (Lệ Thủy), Gia Ninh (Quảng Ninh).

2.5.5. Lúa, thủy sản, than bùn

Phát triển trên đất phèn hoạt động sâu từ trầm tích trũng giữa cồn hay trầm tích sông - đầm lầy của trằm bàu cũ giữa các cồn cát trắng, có địa hình thấp và kéo dài. Đây là những khu vực thường được sử dụng trồng lúa 1-2 vụ/năm, nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác than bùn.

2.5.6. Hoa màu, cây ăn trái
Phát triển trên đất phù sa trung tính ít chua có nguồn gốc phát sinh từ trầm tích doi sông, cồn sông (a1Q22-3) và đê tự nhiên (aQ23). Đây là các loại đất tốt thích hợp phát triển hoa màu và cây ăn trái hoặc có thể xây dựng các điểm phục vụ du lịch hay thổ cư.

2.5.7. Lúa, màu, cây ăn trái 

Phát triển trên đất phù sa chua phát sinh từ trầm tích sông của sông suối (a2Q22-3). Trên diện tích loại đất này được sử dụng canh tác đa dạng cây trồng như: lúa, màu, cây ăn trái...

2.5.8. Hoa màu, cây lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

- Phi lao, cây lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch

Phát triển trên đất cồn cát trắng vàng từ trầm tích cồn cát ven biển mới và phân bố dọc bờ biển, kéo dài suốt từ bắc đến nam tỉnh Quảng Bình, kể cả khu vực cửa sông. 

- Rừng trồng phòng hộ hoặc sản xuất hoa màu

Trên các đất cát trắng phát sinh từ trầm tích cồn cát trắng (mvQ22-3). Tùy theo sự phân bố mực nước ngầm tầng nông có thể bố trí sử dụng phát triển rừng trồng phòng hộ hoặc sản xuất hay canh tác hoa màu. Cần quan tâm cải tạo đất cát chua. 
- Cây ăn trái, thổ cư, cao su

Phát triển trên đất xám kết von phát sinh từ phù sa cổ có nguồn gốc biển (mQ13) và phân bố hạn chế, thành các dải hẹp ven chân các đá gốc hướng ra biển. Chúng thường bị phủ bởi các trầm tích Halocen khác. Đặc trưng của loại đất này là gồm có cát, cát bột màu vàng nghệ, nâu vàng. Độ cao phân bố khoảng 15m trở lại.

- Cây cao su

Hiện nay, trên vùng gò đồi thấp tỉnh Quảng Bình, địa hình 3-200m đang sử dụng các loại đất có nguồn gốc từ phun trào bazan (βN2-Q1), đá phiến của hệ tầng Long Đại (O3-S1lđ) để trồng cao su. Tuy nhiên, loại đất phát sinh từ vỏ phong hóa đá phiến, thường có độ dốc lớn, nhưng độ dốc thích hợp cho cây cao su khoảng từ 3-80 và bề dày lớp đất xám cơ giới nhẹ >1m. Do đó cần tiếp tục nghiên cứu vì tiềm năng phát triển cây cao su trong vùng gò đồi thấp của tỉnh Quảng Bình còn khá lớn.
2.6. Định hướng phát triển nông – lâm – ngư nghiệp vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp 
Vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình được thể hiện thành 3 vùng chính: vùng đất phù sa, vùng đất cát ven biển, vùng đất vỏ phong hóa đá gốc và phù sa cổ.

Đề tài đã nêu định hướng phát triển các vùng đồng bằng ven biển và và đồi núi thấp.
Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã được tổng hợp từ các yếu tố đơn tính như: phân tích kết quả điều tra của 4 mặt cắt tổng hợp I, II, III, IV; phân vùng tiềm năng đất đai; phân vùng thủy văn; tiềm năng nước ngầm tầng nông vùng cát ven biển, hiện trạng sử dụng đất… Bản đồ phân vùng tiềm năng nông - lâm - ngư nghiệp vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình được thể hiện thành 3 vùng chính: vùng đất phù sa, vùng đất cát ven biển, vùng đất vỏ phong hóa đá gốc và phù sa cổ.

2.6.1. Vùng có tiềm năng nông nghiệp trên đất phù sa

Vùng có tiềm năng nông nghiệp trên đất phù sa phân bố tập trung ở đồng bằng từ Bắc đến Nam và ven 2 bên sông Gianh tỉnh Quảng Bình.


2.6.2. Vùng có khả năng cây lâm nghiệp – nuôi trồng thủy sản – du lịch 

- Cây lâm nghiệp (keo lai, keo tai tượng,..) – hoa màu (ký hiệu là 10)

Phân bố thành những diện tích tương đối tập trung ở Ba Đồn (Quảng Trạch) và chỉ gồm 1 khu đất đai: II.1.0. Đây là tiểu vùng cát trắng có lớp kè nằm sâu, đất chủ yếu là đất cát biển chua. Địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc nhẹ.

- Cây lâm nghiệp (phi lao) – hoa màu (ký hiệu là 11)

Phân bố thành những dải hẹp chạy song song với bờ biển hiện tại dạng những cồn cát không lien tục. Độ cao địa hình từ 8-10m, có nơi đến 20m.

Để canh tác nông nghiệp được hiệu quả và ổn định hạn chế sự khắc nghiệt của thời tiết cần kết hợp mô hình sản xuất nông - lâm trong vùng cát này.

- Cây lâm nghiệp (phi lao) – thủy sản – du lịch (ký hiệu là 12)

Loại hình này phân bố dọc bờ biển, kéo dài suốt từ Bắc đến Nam tỉnh Quảng Bình, kể cả khu vực cửa sông. Đặc trưng của loại đất của cồn cát ven biển này cát xám vàng hay trắng vàng. Nó được hình thành và đang dịch chuyển dưới dạng cát tràn hay cát bay.

Bãi cát ven biển phát triển trên trầm tích cát thủy triều (bờ biển), hiện tại tuy chưa có mục đích sử dụng cụ thể nhưng lại có tiềm năng để phát triển các bãi tắm, một lợi thế lớn của du lịch tỉnh Quảng Bình.

2.6.3. Vùng có khả năng cây công nghiệp – cây ăn quả - cây lâm nghiệp
- Cây công nghiệp trên đất Bazan 

Đây là loại đất tốt nhất đối với cây trồng công nghiệp lâu năm, nổi bật là cây cao su và cà phê. Ở tỉnh Quảng Bình diện tích bazan phân bố hạn chế chỉ lộ ra ở vùng Mỗ Nhất (Quảng Bình) và ở mức địa hình 50-100m. Đây là bazan lyroxen olivus màu xám sẫm đến lục nhạt.

Theo tài liệu tài nguyên đất, loại đất này được xếp vào loại đất nâu đỏ, điển hình có thành phần cơ giới rất nặng từ thịt nặng đến sét chiếm ưu thế 42- 58%, cấp hạt cấp thấp 14-37%. Mùn và đạm tổng số tầng mặt trung bình.

Hiện nay người dân đã trồng cao su trên toàn bộ diện tích bazan ở vùng Mỗ Nhất.

- Cây công nghiệp lâu năm – cây ăn quả trên vỏ phong hóa đá phiến hệ tầng O3–S1lđ 

Phần lớn diện tích của vỏ phong hóa này thuộc đất xám Feralit và đất xám von. Đây là đất có diện tích lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình. Trong đó, nó cũng chiếm diện tích khá lớn trong vùng đồi núi thấp của tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, trong vùng đồi núi thấp đang phát triển cây cao su khá phổ biến. Ngoài ra một số cây trồng khác cũng đang được quan tâm phát triển như: xoài, mía, dứa,… 

Phần lớn các cây trồng công nghiệp lâu năm và cây ăn quả chủ yếu phát triển trên địa hình có độ dốc không lớn khoảng 8-100 trở lại, Những đại hình có độ dốc lớn hơn hoặc tầng đất canh tác không dày đang được sử dụng trồng cây lâm nghiệp như: thông, keo lai tượng,…

- Cây lâm nghiệp – cây công nghiệp

Trên vùng đồi núi thấp, ngoài vỏ phong hóa đá phiến có tầng đất thịt dày còn có mặt các loại đất của vỏ phong hóa có thành phần hạt thô trong vỏ phong hóa thuộc hệ tầng Đại Giang (S2-D1đg) hoặc hệ tầng Long Đại (O3-S1lđ) chỉ nên bố trí phát triển cây trồng lâm nghiệp như: keo tai tượng, keo lai… Do đó, trên khu đất đai: III.5.3, III.5.4 nếu có tầng đất thịt dày > 50cm cũng có thể bố trí cây trồng công nghiệp lâu năm với độ dốc địa hình < 80.

- Vùng nuôi trồng thủy sản ven các cửa sông
Trên các khu đất đai I.2.1 và I.2.2 thường bị mặn, do đó trong tài nguyên đất xếp vào đất mặn nhiều (Mn). Phân bố ở các cửa sông, cửa sông Gianh. Do đó, nên thực hiện quy hoạch chi tiết vùng nuôi để có đầu tư hợp lý và phát triển các mô hình nuôi tiên tiến, ít tác động đến các vùng sản xuất lúa chung quanh.

2.7. Định hướng phát triển công nghiệp

Nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động công nghiệp là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho việc giảm thiểu những rủi ro và tranh thủ tối đa các lợi ích trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực.

Để phát triển công nghiệp vững mạnh cần có sự đổi mới công nghệ, tăng khả năng áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao chất lượng và đổi mới sản phẩm, ngoài ra phải nâng cao lĩnh vực tiếp thị, quảng bá sản phẩm, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp cũng như là cơ sở sản xuất.

Phát triển một cơ cấu công nghiệp hợp lý, lựa chọn những ngành công nghiệp ưu tiên cho từng giai đoạn phát triển. Tập trung phát triển những ngành như xi măng, gạch ngói, gốm sứ, cao lanh, hàng hải sản, chế biến gỗ... là những ngành công nghiệp thế hệ 1, có ưu thế về lao động, tài nguyên ở địa phương

Từng bước xây dựng những ngành công nghiệp thế hệ 2, đó là những ngành yêu cầu công nghệ cao hơn, hiện đại. Các sản phẩm có độ chính xác và chất lượng cao, tạo ra giá trị cao hơn. Cần chú trọng phát triển công nghiệp hướng xuất khẩu, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

Khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. Cần phát huy tính năng động của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, khả năng cạnh tranh công nghiệp. Đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều nhân công và những ngành công nghiệp chế biến khác thích hợp với các tổ chức sản xuất nhỏ và vừa, đáp ứng những yêu cầu tiêu dùng cá nhân rất đa dạng.

Chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn trên cơ sở mở rộng những ngành nghề truyền thống như hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, chế biến hải sản, hàng mây tre đan...

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải gắn với nhu cầu thị trường 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, cả miền Trung và cả nước. Mở rộng thị trường quốc tế sang Lào, Cămpuchia, Thái Lan, các nước châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ và EU. Đầu tư nâng cấp và phát triển, tạo sức cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp hiện có.

2.8. Định hướng phát triển dịch vụ

Cần tạo bước chuyển biến vượt bậc của khu vực dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ truyền thống, mở rộng các dịch vụ mới nhất là dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Cần phát triển mạnh thương mại và dịch vụ đúng với tiềm năng của từng vùng; nâng cao năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ với sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Một số ngành dịch vụ có tiềm năng để phát huy ưu thế và khả năng cạnh tranh như du lịch, vận tải biển cần được chú trọng đầu tư phát triển. Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại trong tỉnh theo hướng hiện đại, văn minh, đến với các vùng trong tỉnh, thoả mãn mọi nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội, hỗ trợ sản xuất trong tỉnh phát triển. Bảo đảm hàng hoá thông suốt trong thị trường nội địa và quan hệ buôn bán với nước ngoài.

Chương 4
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU GEODATABASE ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN QUẢNG BÌNH

1. Cấu trúc mô hình Geodatabase

Geodatabase là định dạng chính để thao tác với dữ liệu địa lý của ArcGIS. Thành phần cơ bản của một dataset bao gồm:

Feature class: Lưu trữ các loại đối tượng địa lý có thể hiện không gian là điểm, đường, vùng và ghi chú (annotation).

Table: Lưu trữ các loại dữ liệu phi không gian dưới dạng bảng thông tin.

Rater: Lưu trữ dữ liệu ảnh.

Trên cơ sở phân tích tính hợp lý của quy mô nghiên cứu, đề tài tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý theo cấu trúc Personal Geodatabase.
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1.1. Cơ sở toán học của Geodatabase

Thông số kỹ thuật chi tiết về cơ sở toán học của cơ sở dữ liệu bản đồ nền chi tiết như sau: 

a) E-líp-xô-ít quy chiếu WSG-84 với kích thước bán trục lớn: 6.378.137m; độ dẹt: 1/298, 257223563. 

b) Vị trí ellipsoid Quốc gia WGS84 được xác định vị trí (định vị) phù hợp với lãnh thổ việt nam trên cơ sở sử dụng điểm GPS cạnh dài có độ cao thuỷ chuẩn phân bố đều trên toàn lãnh thổ. 

c) Điểm gốc toạ độ quốc gia: Điểm N00 đặt tại Viện nghiên cứu Địa chính thuộc Tổng cục Địa chính. 

d) Hệ thống toạ độ phẳng UTM quốc tế được thiết lập trên cơ sở lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc. 

e) Lưới chiếu bản đồ: Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 3o có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài K0 = 0,9999 để thành lập các bản đồ nền có tỷ lệ từ 1/10.000 đến 1/2.000; Kinh tuyến trục là 1060 cho tỉnh Quảng Bình.

1.2. Cơ sở địa lý của hệ thống

Cơ sở địa lý là phần nền của bản đồ chuyên đề, được xem như cái sườn để định vị chính xác nội dung chuyên môn. Khi sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu địa lý tỉnh Quảng Bình sẽ giúp cho việc định hướng và xác định các đối tượng không gian liên quan nhanh chóng và chính xác hơn giúp cho công tác phân tích chuyên đề được dễ dàng.

1.3. Nguồn dữ liệu xây dựng bản đồ

Cơ sở dữ liệu địa lý tỉnh Quảng Bình là sự kết hợp giữa nguồn cơ sở dữ liệu bản đồ nền có sẵn (thừa kế của các công trình khoa học trước đây), kết quả khảo sát thực địa và kết quả phân tích các tư liệu viễn thám của đề tài. 

Khuôn dạng dữ liệu địa lý của hệ thống được chuẩn hóa theo định dạng chuẩn về cơ sở dữ liệu chạy trên nền của hệ phần mềm ArcGIS (ESRI). Bộ phần mềm ArcGIS cung cấp đủ các giải pháp để xây dựng một hệ thống thông tin địa lý hoàn chỉnh và có khả năng khai thác hết các chức năng GIS trên các ứng dụng khác nhau như: desktop, máy chủ (bao gồm Web), hoặc hệ thống thiết bị di động.

1.4. Cấu trúc Geodatabase

Toàn bộ dữ liệu địa lý Quảng Bình được thống kê qua bảng sau:

Bảng thống kê cơ sở dữ liệu địa lý Quảng Bình

	STT
	Tên dữ liệu
	Chuẩn dữ liệu
	Định dạng
	Thư mục chứa

	1
	Báo cáo tổng hợp
	Microsoft Office
	Word
	Báo cáo tổng hợp

	2
	Báo cáo tóm tắt
	Microsoft Office
	Word
	Báo cáo tóm tắt

	3
	Các báo cáo chuyên đề
	Microsoft Office
	Word
	Các báo cáo chuyên đề

	4
	Các hình ảnh
	Image
	Jpeg
	- Ảnh thực địa

- Ảnh sưu tầm

	5
	Dữ liệu nền
	Vector
	Geodatabase
	- Uyban_xa

- Uyban_huyen

- Ranhgioivungnghiencuu

- Ranh gioi_xa

- Ranh gioi_huyen

- Ranhgioi_tinh

- Ranhgioi_quocgia

- Diadanh

	6
	Bản đồ hiện trạng thảm thực vật
	Vector
	Geodatabase
	thamthucvat

	7
	Bản đồ địa chất thủy văn Quảng Bình
	Vector
	Geodatabase
	- Diachat_TV

- Tuoi_Diachat

	8
	Bản đồ địa chất trầm tích Đệ Tứ
	Vector
	Geodatabase
	- Dia_chat_QB

	9
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Quảng Bình
	Vector
	Geodatabase
	- HTSDD_2010

	10
	Bản đồ độ dốc Quảng Bình
	Raster
	Geodatabase
	- Do_doc

	11
	Bản đồ hệ số C
	Raster
	Geodatabase
	- Hesoxoimon_C

	12
	Bản đồ hệ số K
	Raster
	Geodatabase
	- Hesoxoimon_K

	13
	Bản đồ hệ số LS
	Raster
	Geodatabase
	- Hesoxoimon_LS

	14
	Bản đồ hệ số R
	Raster
	Geodatabase
	- Hesoxoimon_R

	15
	Bản đồ lượng mưa trung bình năm
	Raster
	Geodatabase
	-Luongmuatrungbinhnam

	16
	Bản đồ xói mòn tiềm năng
	Raster
	Geodatabase
	- Tiemnangxoimon

	17
	Bản đồ hiện trạng xói mòn
	Raster
	Geodatabase
	- Hientrangxoimon

	
	Bản đồ phân vùng tiềm năng nông lâm ngư nghiệp vùng đồng bằng ven biển đồi núi thấp
	Vector
	Geodatabase
	-Tiem nang nong lam ngu

	18
	Bản đồ phân vùng tiềm năng đất đai
	
	
	- Tiem nang dat dai

	19
	Các ảnh vệ tinh hiện trạng sử dụng đất 2001, 2005, 2010 đã xử lý
	Raster
	Geodatabase
	- Grid_HTSDD_2001

- Grid_HTSDD_2005

- Grid_HTSDD_2010

	20
	Các ảnh vệ tinh thảm thực vật Quảng Bình 2001, 2005, 2010 đã xử lý
	Raster
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1.5. Cấu trúc  thuộc tính các lớp chuyên đề trong Geodatabase

Cấu trúc thuộc tính các lớp chuyên đề trong Geodatabase gồm:

- Bản đồ hiện trạng thảm thực vật.

- Bản đồ địa chất thủy văn Quảng Bình.

- Bản đồ địa chất trầm tích Đệ Tứ.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Bản đồ độ dốc.
- Bản đồ xói mòn tiềm năng.

- Bản đồ hiện trạng xói mòn.

- Bản đồ phân vùng tiềm năng đất đai.

- Bản đồ phân vùng tiềm năng nông lâm ngư nghiệp.

2. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa lý

ArcGIS có thể làm việc với dữ liệu không gian thuộc một trong các định dạng như sau:

- Định dạng Shapefile

- Định dạng Coverage.

- Tổ chức coverage trong ArcInfo.

- Định dạng Geodatabase.

- Định dạng file CAD.

- Dữ liệu dạng bảng xác định vị trí.

- Dữ liệu dạng ảnh.

- Sử dụng dữ liệu địa lý từ mạng internet.

2.1. Khai thác thông tin trong Arccatalog


Đề tài đã hướng dẫn các bước sử dụng và khai thác thông tin trong ArcCatalog, như cách khởi động ArcCatalog, hình thức hiện thị dữ liệu, kết nối đến thư mục…


2.2. Khai thác, biên tập dữ liệu thuộc tính trong Arcmap

Đề tài đã hướng dẫn các bước khai thác, biên tập dữ liệu thuộc tính trong ArcMap như các cách khởi động ArcMap; Các liên kết dữ liệu GIS_Geodatabase Quảng Bình trong ArMap; Giao diện trong ArcMap; Các công cụ trong ArcMap; Quản lý dữ liệu trong ArcMap; Biên tập dữ liệu đồ họa trong ArcMap.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Kết quả đề tài đã tổng hợp được một khối lượng lớn tài liệu do nhiều tác giả đã thực hiện trước đây cùng nhiều kết quả biên hội điều tra bổ sung và nghiên cứu của Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững tại thành phố Huế và Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh. 

Việc ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS đã khiến cho công tác phân tích và tổng hợp dữ liệu mang tính hệ thống và có định hướng, đây là phương pháp hiện đại, mang lại hiệu quả cao khi thành lập bản đồ, đặc biệt đối với các bản đồ chuyên đề đòi hỏi nhiều thông tin, sự biến đổi của đối tượng nghiên cứu qua từng giai đoạn thời gian và không gian rộng lớn, cũng như mang tính cập nhật đối với yêu cầu nghiên cứu cho hiện tại.

Kết quả nghiên cứu địa chất trầm tích Đệ Tứ 1:50.000 thể hiện được 14 đơn vị có nguồn gốc từ cổ đến trẻ. Từ các đặc điểm và phân bố của các đơn vị này cho thấy có mối liên hệ về bản chất với tài nguyên đất. Qua đó, góp phần đánh giá chính xác hơn bản chất đất đai vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Bình. Mỗi bản chất của đơn vị trầm tích đều có một ý nghĩa trong sử dụng đất và tiền đề tìm kiếm khoáng sản. Đặc biệt là làm rõ được quy mô, bản chất và ranh giới giữa cồn cát trắng và cồn cát xám vàng. Qua đó, có thể đề xuất bố trí cây trồng và khai thác tiềm năng các cồn cát có hiệu quả lớn.

Trữ lượng khai thác tiềm năng tầng nước ngầm nông trong vùng cát ven biển không lớn. Do đó, nhìn về lợi ích lâu dài, nhất là các tiềm năng chưa được khai thác như: du lịch, nghỉ dưỡng, kinh tế biển…, cần hạn chế khai thác phục vụ nuôi trồng thủy sản có thể làm suy thoái và ô nhiễm tầng nước ngầm nông.

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010, diện tích các loại thảm thực vật tỉnh Quảng Bình có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, diện tích rừng trong giai đoạn này tăng lên mạnh mẽ, đặc biệt là đối tượng rừng trồng có diện tích 46.043ha năm 2001, đến năm 2010 tăng lên 138.065,04ha, gấp 3 lần so với năm 2001.

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010, mục đích sử dụng đất tỉnh Quảng Bình biến động mạnh nhất ở rừng trồng và nhóm đất chưa sử dụng. Đặc biệt từ năm 2000 đến 2005, diện tích rừng trồng tăng 1,78 lần, trung bình mỗi năm tăng 89,29km2, và tăng 1,35 lần trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, diện tích của nhóm đất chưa sử dụng giảm mạnh, hầu hết chuyển sang rừng trồng, đất nông nghiệp, đất ở và đất chuyên dùng, từ 1026,49km2 năm 2001 còn lại 420,82km2 năm 2005. Tốc độ phát triển đất ở và đất chuyên dụng của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn này còn thấp, thể hiện ở biến động diện tích không lớn, từ 240,81km2 lên 286,84km2 năm 2010, trung bình mỗi năm 4,6km2. Điều này cho thấy, sử dụng đất tỉnh Quảng Bình giai đoạn này còn chưa hợp lý, cần có sự đánh giá lợi ích lâu dài của diễn biến sử dụng đất để có những giải pháp kịp thời, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Mức độ xói mòn đất tiềm năng ở tỉnh Quảng Bình khá lớn, tuy nhiên hiện trạng xói mòn đất hiện tại chưa đến mức báo động do diện tích lớp phủ rừng chiếm tỷ lệ lớn, tuy nhiên cần phải có các biện pháp phủ xanh và ngăn ngừa thích hợp đối với những khu vực có hiện trạng xói mòn lớn hơn 10 tấn/ha/năm nhằm tránh nguy cơ thoái hóa và sa mạc hóa đất đai.

Tiến hành phân chia tổng quát vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình thành 3 vùng tiềm năng nông-lâm-ngư nghiệp, bao gồm:

- Vùng có khả năng nông nghiệp.

- Vùng có khả năng cây lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản – du lịch.

- Vùng có khả năng cây công nghiệp – cây ăn quả - cây lâm nghiệp.

Tất cả các vùng tiềm năng được thể hiện trên bản đồ phân vùng tiềm năng nông – lâm – ngư nghiệp, tỉ lệ 1:50.000 cho cả vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp tỉnh Quảng Bình.

Tuy có một số khó khăn và hạn chế về điều kiện tự nhiên như: lũ lụt, khô hạn, nắng nóng nhưng tiềm năng nông-lâm-ngư nghiệp vùng đồng bằng ven biển và đồi núi thấp còn lớn và giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Bình. Trong đó, vùng đồi núi thấp vẫn còn nhiều tiềm năng cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm.

Cần áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ sản xuất, khắc phục tập quán sản xuất giản đơn của người dân, đặc biệt là đẩy mạnh công tác khuyến nông, phát huy các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Trước mắt, sớm có kế hoạch bổ sung nghiên cứu các giải pháp thủy lợi đảm bảo thoát lũ nhanh và giữ được nước mạnh trong mùa cạn. Phát triển nhanh kinh tế trồng cây công nghiệp lâu năm trên vùng đồi núi thấp.

Phát triển du lịch vùng cát ven biển sẽ đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, môi trường, xã hội. Đặc biệt là cần bảo vệ tầng nước ngầm nông trong vùng cát để phát triển du lịch.

Phải thật sự quan tâm đến lợi ích dân sinh, phát huy thế mạnh vùng cồn cát ven biển và vùng đồi núi thấp còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả.

2. Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu tiềm năng tự nhiên - kinh tế - xã hội vùng gò đồi núi thấp nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến 2020.
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